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	Số:    2761 /QĐ-BNN-TCCB
	

	
	                   Hà Nội, ngày  26   tháng 9  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp và PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Hội đồng).

Hội đồng là tổ chức tư vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, cập nhật thông tin khoa học công nghệ trong và ngoài nước.
Hội đồng gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng hoạt động theo quy chế về tổ chức và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 150 QĐ/BNN-TCCB ngày 17/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức lại Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các thành viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                       BỘ TRƯỞNG


Nơi nhận:

· Như điều 4
· Lưu VP, TCCB
                                                                                                  Cao Đức Phát

Phụ lục

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2761/BNN-TCCB, ngày 26 / 9 /2006)

	Số TT
	Họ và Tên
	Chức vụ và đơn vị công tác
	Chức danh của Hội đồng

	1. 
	PGS.TS. Bùi Bá Bổng
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Chủ tịch

	2. 
	PGS.TS. Triệu Văn Hùng
	Vụ Khoa học công nghệ
	Tổng Thư ký

	Lĩnh vực Trồng trọt-Bảo vệ thực vật

	3. 
	PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ
	Viện khoa học NN Việt Nam
	Phó chủ tịch

	4. 
	GS.TS. Bùi Chí Bửu
	Viện Khoa học KTNN miền Nam
	

	5. 
	GS.TS Trần Duy Quý
	Viện Khoa học NN Việt Nam
	

	6. 
	PGS.TS. Tạ Minh Sơn
	Viện Khoa học NN Việt Nam
	

	7. 
	PGS.TS. Vũ Năng Dũng
	Viện QH và TKNN
	

	8. 
	PGS.TS. Nguyễn Văn Tuất
	Viện Khoa học NN Việt Nam
	

	9. 
	PGS.TS. Trần Đức Viên
	Đại học nông nghiệp I Hà Nội
	

	10. 
	TS. Nguyễn Minh Châu
	Viện Cây ăn quả miền Nam
	

	11. 
	TS. Bùi Cách Tuyến
	Trường Đại học Nông lâm TP HCM
	

	12. 
	PGS.TS. Võ Tòng Xuân
	Trường Đại học An Giang
	

	13. 
	TS. Mai Xuân Triệu
	Viện Nghiên cứu Ngô
	

	14. 
	KS. Ngô Văn Giáo
	CTCP Giống cây trồng miền Nam
	

	Lĩnh vực Chăn nuôi-Thú y

	15. 
	GS.TS. Đặng Vũ Bình
	ĐHNNI Hà Nội
	

	16. 
	PGS. TS. Trương Văn Dung
	Viện Thú y
	

	17. 
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Vang
	Cục Chăn nuôi
	

	18. 
	PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu
	Viện Chăn nuôi
	

	19. 
	TS. Đoàn Văn Chúc
	Tổng Cty Chăn nuôi
	

	20. 
	TS. Đinh Văn Cải
	Viện KHKT nông nghiệp miền Nam
	

	Lĩnh vực Thuỷ lợi

	21. 
	ámG. TS. Đào Xuân Học
	Trường Đại học Thuỷ lợi
	Phó chủ tịch

	22. 
	GS.TS. Phạm Hồng Giang
	Bộ NN-PTNT
	

	23. 
	GS. TS. Nguyễn Tuấn Anh
	Viện Khoa học Thuỷ lợi
	

	24. 
	GS. TS. Lê Sâm
	Viện KH Thuỷ lợi miền Nam
	

	25. 
	PGS. TS. Nguyễn Văn Tỉnh
	Sở NN-PTNT Bình Thuận
	

	26. 
	TS. Tô Trung Nghĩa
	Viện Quy hoạch Thuỷ lợi
	

	27. 
	TS. Tô Văn Trường
	Viện QH Thuỷ lợi miền Nam
	

	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	28. 
	PGS. TS. Trần Hữu Viên
	Trường Đại học Lâm nghiệp
	

	29. 
	PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa
	Viện Khoa học lâm nghiệp VN
	

	30. 
	PGS. TS. Vương Văn Quỳnh
	Trường Đại học Lâm nghiệp
	

	31. 
	TS. Trần Đức Sinh
	Tổng công ty Lâm nghiệp VN
	

	32. 
	TS. Phạm Văn Chương
	Trường Đại học Lâm nghiệp
	

	33. 
	PGS. TS. Đặng Kim Vui
	Trường Đại học nông lâm Thái nguyên
	

	Lĩnh vực Cơ điện-Chế biến nông lâm sản

	34. 
	PGS.TS. Phan Thanh Tịnh
	Viện CĐNN-CNSTH
	

	35. 
	TS. Nguyễn Duy Đức
	Viện CĐNN-CNSTH
	

	Lĩnh vực Kinh tế-Quản lý

	36. 
	TS. Đặng Kim Sơn
	Viên Chính sách & Chiến lược PTNNNT
	

	37. 
	TS. Chu Tiến Quang
	Viện Quản lý TW, Bộ Kế hoạch đầu tư
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QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành theo Quyết định số: 63/2006/QĐ-BNN-TCCB ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nống thôn)

--------------------------

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 1. Chức năng

Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (dưới đây gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập, Hội đồng có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của Ngành và những vấn đề khác khi Bộ trưởng yêu cầu.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn những vần đề sau:

1. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Kế hoạch khoa học công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm;

3. Chính sách, cơ chế liên quan đến khoa học công nghệ;

4. Tổ chức hệ thống các cơ quan nghiên cứu - triển khai khoa học công nghệ của Bộ;

5. Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ;

6. Hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ;

7. Những vấn đề khác theo yêu cầu của Bộ trưởng.

Chương II

TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ NHIỆM VỤ QUYỀN LỢI

CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN TRONG HỘI ĐỒNG
Điều 3. Tổ chức và nhân sự

1. Hội đồng gồm Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch, Tổng thư ký và các Uỷ viên.

2. Ban Thường trực của Hội đồng gồm Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch và Tổng thư ký.

Điều 4. Thành phần của Hội đồng

Thành phần của Hội đồng là:

1. Nhà khoa học, quản lý, sản xuất - kinh doanh có uy tín và trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc Bộ quản lý;

2. Người có năng lực tư vấn, tự nguyện và có điều kiện tham gia mọi hoạt động của Hội đồng.

Điều 5. Nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong Hội đồng

1. Chủ tịch

Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng phụ trách khoa học công nghệ của Bộ, có các nhiệm vụ:

a. Đề nghị Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng và phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động cua Hội đồng khoa học công nghệ Bộ;

b. Lãnh đạo Hội đồng hoạt động theo các quy đinh tại Quy chế này;

c. Chỉ đạo Tổng thư ký chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu của các phiên họp Hội đồng;

d. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban thường trực và Hội đồng;

e. Duyệt và trình Bộ trưởng những báo cáo tư vấn của Hội đồng;

2. Phó chủ tịch

a. Phụ trách lĩnh vực hoạt động do Chủ tịch Hội đồng phân công;

b. Thay thế Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền;

3. Tổng thư ký

Tổng thư ký Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, có nhiệm vụ:

a. Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và điều kiện làm việc cho các phiên họp của Hội đồng và Ban thường trực;

b. Gửi các tài liệu phục vụ phiên họp đến các thành viên Hội đồng, Ban thường trực và khách mời;

c. Lập biên bản các phiên họp của Hội đồng, Ban thường trực và lưu trữ hồ sơ liên quan

d. Thông báo kết quả các phiên họp của Hội đồng đến các tổ chức và cá nhân liên quan.

4. Ban Thường trực

a. Xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ và hàng năm của Hội đồng;

b. Giải quyết những công việc liên quan giữa 2 phiên họp của Hội đồng;

c. Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu của các phiên họp Hội đồng,

đ. Thông qua báo cáo của các phiên họp Hội đồng;

5. Ủy viên

a. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng;

b. Chuẩn bị và tham gia ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận tại các phiên họp của Hội đồng và chịu trách nhiệm về những ý kiến đó;

c. Đề xuất với Hội đồng thảo luận những vấn đề cần thiết cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của Ngành;

d. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Quy chế này;

e. Chấp hành những quy định về bảo mật của Nhà nước liên quan đến tài liệu và hoạt động của Hội đồng;

Điều 6. Hội đồng có quyền:

1. Được phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thốn về định hướng và kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Ngành;

2. Được lãnh đạo Bộ, các cơ quan chức năng trong Bộ cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin cần thiết khi Hội đồng có yêu cầu;

3. Được cung cấp những điều kiện cần thiết để hoạt động;

4. Thành viên Hội đồng được chủ động đề xuất ý kiến tư vấn;

5. Thành viên Hội đồng được xin thôi tham gia Hội đồng trước kỳ hạn.

 

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 7. Kỳ họp của Hội đồng

Hội đồng họp thường kỳ 02 lần một năm. Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập phiên họp bất thường. Chủ tịch Hội đồng có thế mời các đại biểu ngoài Hội đồng tham dự các phiên họp Hội đồng.

Đại biểu mời ngoài Hội đồng: do Chủ tịch Hội đồng mời, số lượng mời trong từng phiên họp không nhiều hơn l/3 số thành viên chính thức (tối đa 9 người). Đại biểu mời có quyền thảo luận các vấn đề nêu ra trong phiên họp, đề xuất những vấn đề liên quan đền sự nghiệp phát triển của Ngành, nhưng không tham gia biểu quyết, bỏ phiếu và phải chấp hành những quy định về chế độ bảo mật của Nhà nước.

Điều 8. Kỳ họp của Ban Thường trực

1. Cứ 15 ngày trước mỗi phiên họp của Hội đồng, Ban Thường trực họp để thông qua chương trình, nội dung và tài liệu của phiên họp đó.

2. Trong trường hợp cần thiết Ban Thường trực có thể họp phiên bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Điều 9. Cung cấp tài liệu của các phiên họp

Tài liệu phục vụ các phiên họp thường kỳ của Hội Đồng, Ban Thường trực được gửi qua thư điện tử (E-Mail) hoặc văn thư cho các thành viên và đại biểu mời trước khi họp ít nhất 05 ngày.

Điều 10. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng và Ban Thường trực

Hội đồng, Ban Thường trực làm việc dựa trên nguyên tắc:

1. Tập trung dân chủ;

2. Các phiên họp của Hội đồng, Ban Thường trực được coi là hợp lệ khi có từ 2/3 số thành viên trở lên tham dự.

3. Kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín chỉ được cống nhận khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tán thành.

4. Hội đồng và thành viên Hội đồng có ý kiến nhận xét (tư vấn) bằng văn bản và phải chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét (tư vấn) của mình.

Điều 11. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động chung của Hội đồng, Ban Thường trực được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học do Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ dự trù và được ghi trong thông báo phân bổ kinh phí khoa học công nghệ hàng năm.

2. Chi phí đi lại, công tác phí và sinh hoạt phí cho các thành viên Hội đồng, Ban Thường trực, khách mời thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước và được thanh toán tại cơ quan chủ quản của thành viên. Trường hợp không thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mọi chi, phí liên quan được thanh toán vào kinh phí hoạt động chung của Hội đồng theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 12. Nhiệm kỳ hoạt đồng

1. Nhiệm kỳ của Hội đồng là 03 năm.

2. Trường hợp thay đổi thành viên (thôi tham gia Hội đồng trước thời hạn, bổ sung thành viên mới) do Chủ tịch Hội đồng báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Điều 13. Bổ sung sửa đổi Quy chế

Trong trường hợp cần thiết Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

sê có Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung những quy định trong bản Quy chế./.

